
STT Mã HS Họ tên Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Biên chế lớp

1 Phan Hà Linh 10/09/2008 Nữ 11A8 

2 Hoàng Thái Sơn Nam 11A2 

3 Lê Mai Trang 22/09/2008 Nữ 11A3

4 Lê Đặng Phương Uyên 30/01/2008 Nữ 11A7

5 Đào Kim Ngọc 04/04/2008 Nữ 11A7

6 Nguyễn Minh Anh 14/02/2007 Nữ  11A3

7 Đỗ Nhật Minh 28/10/2008 Nữ 10A6

8 Nguyễn Thành Long Nam 11A8 

9 Lâm Ngọc Tiểu Hân Nữ 11A1

10 Phạm Hà Châu 31/08/2008 Nữ 11A6

11 Đỗ Hương Giang 26/01/2008 Nữ 11A8

12 Lâm Thùy An Nữ 11A8

13 Lâm Quang Minh Nam 11A2

14 Trịnh Thảo My Nữ 11A2

15 Hoàng Trung Sơn 24/12/2008 Nam 11A2

16 Nguyễn Việt Anh 01/11/2008 Nam 11A2

17 Nguyễn Duy Nam 11/11/2007 Nam 12A9

18 Đoàn Quốc Huy 03/02/2007 Nam 12A2

19 Nguyễn Minh Thành Định 28/07/2007 Nam 12A2

20 Trần Nguyễn An Hòa 30/05/2007 Nam 12A2

21 Doãn Nhật Minh 28/10/2007 Nam 12A7

Thiều Trần Trung

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC 
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(Nhập học Sáng - Từ 8h00 đến 11h00)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN

NGƯỜI LẬP BẢNG CHỦ TỊCH HĐ TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


